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KBNN:​ ​                           Mẫu số C7-14/KB 
Mã Kho bạc:​ ​                     (TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017  
Bàn trái phiếu số:  ​                                                                  của Bộ Tài chính) 

​                      Số :……………………. 

BẢNG KÊ TỔNG SỐ THANH TOÁN 
​ Ngày .......tháng..............năm........... 

 

Đợt phát hành: ​  
​ Loại:​  ​  
​ Kỳ hạn: ​ Lãi suất: ​ 
 
​ ​         Đơn vị: …… 

STT Số phiếu 
thanh toán Số tờ Thanh 

toán gốc 
Thanh toán lãi Tổng số tiền 

thanh toán Trước hạn Đúng hạn Quá hạn 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Lãi suất:  
        

Tổng cộng:       

   Số tiền bằng chữ: 
​  

​  

​                        Kế toán bàn trái phiếu   ​     ​ Kế toán tổng hợp 
 
 
 
 
 
 
  ​                        Kế toán trưởng                                                            Giám đốc 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 77/2017/TT-BTC 
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